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NỘI DUNG ÔN TẬP (Từ ngày 10/02 đến ngày 16/02)
MÔN: TOÁN – KHỐI 12 (Chương trình chuẩn)

Phần I. ĐẠI SỐ
I. Kiến thức cơ bản
1. Nguyên hàm.
2. Tích phân.
II. Các chủ đề
1. Tìm nguyên hàm bằng Bảng công thức nguyên hàm: cơ bản, đặc biệt, mở rộng.
2. Tìm nguyên hàm bằng Đổi biến.
3.  Tìm nguyên hàm bằng Công thức nguyên hàm từng phần.
4. Các bài toán khác, có liên quan đến nguyên hàm.
5. Tính tích phân bằng tay và bằng máy tính bỏ túi Casio.
III. Bài tập
1.   Câu 1  Câu 73  ở các trang 2 9; Câu 1  Câu 38 ở các trang 10  14; Câu 1  Câu 13 ở các trang 15 16; Câu 1  Câu 19  ở các trang 18 19;  Câu 1  Câu 22  ở các trang 20 21; Câu 1  Câu 16  ở các trang 22 23 trong Đề cương Toán 12 HKII.
2.   Các bài tập bổ sung:
A. NGUYÊN HÀM

Câu 1: tính 


A.				B.		


C.					D.

Câu 2: tìm họ nguyên hàm của hàm số 


A.					B.		


C.					D. 



Câu 3: tìm họ nguyên hàm của hàm số 


A.			B. 


C. 		D. 
Câu 4: phat biểu nào sau đây là đúng?


A.			B.


C.				D.
Câu 5: cho hàm số f(x) và g(x) liên tục trên R. Khẳng định nào sau đây sai?

A.

B. 

C. 

D. 

Câu 6: Biết F(x) là một nguyên hàm của hàm số  và F(0)=3. Tìm F(x)?


A.			B.


C.			D.

Câu 7: tính 


A.			B. 


C. 				D. 

Câu 8: Họ nguyên hàm của hàm số 


A.			B. 

C.			D. Đáp số khác




Câu 9: giá trị m để hàm số là một nguyên hàm của 




 A.		B.		C.		D.




Câu 10: biết là một nguyên hàm của hàm số và . Giá trị  là:


A.			B.



C.		D.




Câu 11: biết hàm số  thỏa mãn các điều kiện và . Giá trị là:
A.8			B.9			C.10			D.11

Câu 12: Tìm nguyên hàm của hàm số .


A. .			B. .


C. .			D. .

Câu 13: Nguyên hàm của hàm số  là


A.  		B. . 	


C.		D. .

Câu 14: Tính . Chọn kết quả đúng


A. 		B. 


C. 		D. 

Câu 15: Hàm số  là một nguyên hàm của hàm số nào?


A. 		B. .


C.		D. .


Câu 16: Hàm số  có một nguyên hàm  bằng




A. 		B.		C. .		D. .



Câu 17: Kết quả tính bằng


A. 	B. 	.


C..	D..

Câu 18 : Kết quả bằng




A..		B. .		C. .		D. .

Câu 19: Tính  bằng




A..	B. .		C..		D. .

Câu 20: Tính  bằng




A. 	B. 		C..		D. .

Câu 21: Nguyên hàm của hàm số  là


A. 	B. .


C.	D. .

Câu 22: Một nguyên hàm của hàm số  là


A. 		B. 	.


C. .		D..

Câu 23: Kết quả tính  bằng


A. 		B. .


C.		D. .

Câu 24: Kết quả tính  bằng


A. .		B. .


C. .		D. .




Câu 25: Biết  là một nguyên hàm của hàm số thoả mãn . Giá trị của  là:




A. . 			B. .			C. .			D. .



Câu 26: Nguyên hàm  của hàm số thỏa mãn  là


A. .		B. .


C.		D. .

Câu 27: Hàm số  có nguyên hàm bằng


A..						B..


C.	D.	.

Câu 28: Tìm nguyên hàm của hàm số .


A. .	B. .


C. .	D. .


Câu 29: Tính . Giá trị của biểu thức  bằng:




A. .			B. .			C. .			D. 


Câu 30: Tính . Giá trị của biểu thức  là




A. .			B. .			C. .			D. .

Câu 31: Tính . Chọn kết quả đúng:


A. .	B. .


C. .			D. .

Câu 32: Kết quả của  bằng


A..	B..


C..	D..

Câu 33: Kết quả của  bằng




A. .		B. .	C.		D. .

Câu 34: Tính  bằng




A. .		B. .	C. .		D..

Câu 35: Tính  bằng


A. .	B..


C.	D..

Câu 36: Tính  bằng


A..	B.	.


C..	D..

Câu 37: Tính  bằng


A..	B..


C..	D..

Câu 38: Tính  bằng:


A. 	B.	.


C..	D.	.

Câu 39: Tính  bằng:


A. .	B.	.


C.	D.	.

Câu 40: Tính  bằng:


A..	B.	.


C..	D.	.



B. TÍCH PHÂN

Câu 41. Giả sử  . Giá trị của c là
A.   3			B.  4			C.  9			D.  16.

Câu 42. Tích phân  bằng




A.   			B.  			C.  				D.  .

Câu 43.  Tích phân  bằng




A.   		B.  		C.  			D.  .

Câu 44. Tích phân  bằng




A.   			B.  			C.   				D. .

Câu 45. Tích phân  bằng
A.  ln2			B.  ln3			C.  1 – ln2			D. 1 – ln3.

Câu 46. Tích phân bằng
A.  ln2 – ln3		B. ln3 – ln2		C.  6ln3 – 3ln2		D.  3 + 6ln2 – 3ln3.

Câu 47. Tích phân  bằng




A.   		B. 		 C.  			D.  .

Câu 48. Tính tích phân 




A.   		B.  		C.  	  D.  .

Câu 49. Tính tích phân 




A.   		B.  			C.   		   D. .

Câu 50. Tính tích phân 




A.  		B.  			C.  		     D. .

Câu 51. Tính tích phân 


A.   			B.   


C. 				D.  

Câu 52. Tính tích phân.




A.   		B.  			C.  		D.  

Câu 53. Tính tích phân 



A.  0		B.   		C.  			D.    

Câu 54. Tích phân  bằng




A.	     B.          C.  	   D.
Câu 55. Cho [image: ]  và [image: ]. Chọn khẳng định sai?
A. [image: ]              B. [image: ]                 C. [image: ]                  D. [image: ]
Câu 56: Biết [image: ]. Tìm giá trị của a.
A. [image: ]                  B. [image: ]                  C. [image: ]                     D. [image: ]


Câu 57.  Biết .Tìm giá trị .




A.  	B.  	C.           D.  


Câu 58. Cho  Tìm .





A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 59. Tích phân  . Khi đó tổng S = a + b bằng:




     A. .          B. .           C. 	           D. 


Câu 60.  Giả sử , với . Khi đó a – b bằng:




A. 			B. 			C. 			D. 
Phần II. HÌNH HỌC
I. Kiến thức cơ bản
1. Hệ tọa độ trong không gian.
2. Phương trình mặt phẳng.
II. Các chủ đề
1.   Xác định tọa độ điểm, vectơ trong không gian tọa độ.
2.   Tính tích vô hướng, tích có hướng, tích hỗn hợp của vectơ.
3.  Ứng dụng tích vô hướng, tích có hướng, tích hỗn hợp của vectơ.
4.   Viết phương trình mặt cầu, mặt phẳng trong không gian tọa độ.
5. Tìm khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng.
6. Xét vị trí tương đối giữa mặt cầu và mặt phẳng.
III. Bài tập
1.   Câu 1  Câu 80 ở các trang 64  85 trong Đề cương Toán 12 HKII.
2.   Các bài tập bổ sung:
	A. Tọa độ điểm, Vectơ




Câu 1.	Trong không gian , cho các điểm , . Tọa độ của vectơ  là




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 2.	Trong không gian , cho hình nón đỉnh  có đường tròn đáy đi qua ba điểm ,,. Tính độ dài đường sinh  của hình nón đã cho.




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 3.	Trong không gian , cho vectơ  biểu diễn của các vectơ đơn vị là . Tọa độ của vectơ  là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 4.	Cho , . Vectơ  vuông góc với  khi




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 5.	Trong không gian với hệ toạ độ , cho tứ diện  với , , , . Mệnh đề nào dưới đây sai?




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 6.	Trong không gian , cho các vectơ ,  và . Toạ độ của vectơ  là:




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 7.	Trong không gian với hệ tọa độ , cho các vec tơ ;  và . Mệnh đề nào dưới đây sai?




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 8.	Trong không gian , cho điểm . Hình chiếu vuông góc của  trên trục  là điểm




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 9.	Trong không gian , cho điểm  và điểm . Tọa độ vectơ  là




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 10.	Trong không gian với hệ tọa độ , cho các điểm , , . Tìm tọa độ điểm  sao cho tứ giác  là hình bình hành.




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 11.	Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm  và . Tìm độ dài đoạn thẳng .




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 12.	Trong không gian , cho điểm . Tìm tọa độ điểm  là hình chiếu vuông góc của  lên mặt phẳng .




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 13.	 [2H3-0.0-1]  Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm , . Tính độ dài đoạn thẳng .




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 14.	Trong không gian , điểm nào sau đây thuộc trục tung ?




A. .	B. .	C. .	D. .




[bookmark: MTBlankEqn]Câu 15.	Trong không gian với hệ tọa độ , cho các vectơ , . Tìm tọa độ của vectơ .




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 16.	Trong không gian  cho  véc tơ ; . Tìm  để .




A. .	B. .	C. .	D. 



Câu 17.	Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho hai vec tơ  và . Khẳng định nào sau đây là sai?




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 18.	Trong không gian với hệ tọa độ  cho , . Tọa độ của vectơ  là:




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 19.	Trong không gian , cho điểm . Hình chiếu vuông góc của  trên  là điểm nào sau đây.




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 20.	Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho  và . Tìm tọa độ của vectơ .


A. .	B. .


C. .	D. .
	B. Tích vô hướng, có hướng, hỗn hợp




Câu 1.	Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm , . Độ dài đoạn thẳng  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 2.	Trong không gian với hệ toạ độ , cho ba điểm , , . Tìm toạ độ điểm  sao cho tứ giác  là hình bình hành.




A. .	B. .	C. .	D. .







Câu 3.	Trong không gian với hệ tọa độ , cho hình hộp , biết rằng , , , . Tìm tọa độ điểm .




A. .	B. .	C. .	D. .









Câu 4.	Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai vectơ , . Gọi  là vectơ cùng hướng với  (tích có hướng của hai vectơ  và ). Biết , tìm tọa độ vectơ .



A. .	B. .	C. .	

D. .






Câu 5.	Trong không gian với hệ tọa độ , cho bốn điểm , ,  và điểm . Khi đó thể tích tứ diện  là




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 6.	Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho bốn điểm , , , . Bộ ba điểm nào sau đây thẳng hàng?












A. , , .	B. , , .	C. , , .	D. , , .








Câu 7.	Trong không gian với hệ tọa độ , cho ba điểm , , , số điểm  sao cho điểm  là  đỉnh của một hình bình hành là




A. .	B. .	C. .	D. .
	C. Mặt cầu


Câu 1.	Trong không gian , mặt cầu  có bán kính bằng




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 2.	Trong không gian , phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu tâm , bán kính ?


A. .	B. .


C. .	D. .



Câu 3.	Trong không gian với hệ trục , cho mặt cầu . Tọa độ tâm và bán kính của  là




A.  và .	B.  và .




C.  và .	D.  và .




Câu 4.	Trong không gian , cho mặt cầu : . Tâm và bán kính của  lần lượt là




A. , .	B. , .




C. , .	D. , .



Câu 5.	Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt cầu . Tính bán kính của .




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 6.	Trong không gian , tìm tất cả các giá trị của  để phương trình  là phương trình của một mặt cầu.




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 7.	Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt cầu . Tính bán kính  của mặt cầu.




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 8.	Trong không gian  cho mặt cầu  có phương trình:. Xác định tọa độ tâm  và bán kính  của mặt cầu:








A. ;.	B. ;.C. ;.	D. ;.




Câu 9.	Trong không gian với hệ trục tọa độ , mặt cầu  tâm  và bán kính  có phương trình là


A. .	B. .


C. .	D. .

Câu 10.	Trong không gian với hệ tọa độ  phương trình nào sau đây là phương trình của một mặt cầu?


A. .	B. .


C. .	D. .
D. Mặt phẳng





Câu 1.	Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm  và mặt phẳng . Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua  và song song với ?


A. .	B. .


C. .	D. .


Câu 2.	Trong không gian , một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  là.




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 3.	Trong không gian hệ tọa độ , phương trình nào sau đây là phương trình của mặt phẳng ?




A. .	B. .	C. .	D. .






Câu 4.	Trong không gian với hệ tọa độ , cho ba điểm , ,. Phương trình nào sau đây là phương trình của mặt phẳng đi qua  và vuông góc .




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 5.	Trong không gian , cho , . Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn  là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 6.	 [2H3-0.0-1]  Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt phẳng : . Tọa độ một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 7.	Trong không gian , cho mặt phẳng . Mặt phẳng  có một vectơ pháp tuyến là




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 8.	Trong không gian với hệ tọa độ , cho ba điểm ,  và . Mặt phẳng  có phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 9.	Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm  và mặt phẳng . Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua  và song song với ?


A. .	B. .


C. .	D. .


Câu 10.	Trong không gian , mặt phẳng  có một vectơ pháp tuyến là




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 11.	Trong không gian với hệ tọa độ , mặt phẳng đi qua các điểm , ,  có phương trình là


A. .	B. .


C. .	D. .


Câu 12.	Trong không gian với hệ trục tọa độ , điểm nào sau đây không thuộc mặt phẳng .




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 13.	Trong không gian với hệ tọa độ , cho ba điểm ,  và . Phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng .



A. .	B. .	C. .	

D. .



Câu 14.	Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt phẳng . Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của ?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 15.	Trong không gian với hệ trục tọa độ , vectơ nào sau đây không phải là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng .


A. .	B. .


C. .	D. .







Câu 16.	 [2H3-0.0-1]  Trong không gian với hệ tọa độ , mặt phẳng  đi qua các điểm ,  và  với . Viết phương trình của mặt phẳng .



A. .	B. .	C. .	

D. .





Câu 17.	 [2H3-0.0-1]  Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt phẳng : . Vectơ  nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng .




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 18.	Trong không gian  cho điểm , , . Viết phương trình mặt phẳng .



A. .	B. .	C. .	

D. .


Câu 19.	Trong không gian , mặt phẳng nào sau đây nhận  làm vectơ pháp tuyến?


A. .	B. .


C. .	D. .


Câu 20.	Trong không gian , một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng  là
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